
 
 

1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ CẨM TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:       /KH-UBND 

 

Cẩm Tân,  ngày 13 tháng 01  năm 2025 

 
  

KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) 

                              Cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn xã Cẩm Tân  

 

   Căn cứ kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2025 của Chủ Tịch Ủy Ban nhân 

dân Huyện Cẩm Thuỷ về việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều 

(Td) cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn Huyện Cẩm Thuỷ. 

 Căn cứ kế hoạch số 11 /KHLN-TTYT-GD&ĐT ngày 08/01/2025 của Giám đôc 

Trung tâm y tế Huyện Cẩm Thủy về việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván - Bạch hầu 

giảm liều (Td ) trên địa huyện Cẩm Thuỷ. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Uốn Ván – Bạch Hầu trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo Xã Cẩm Tân xây dựng kế 

hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều (Td ) trên địa bàn xã như 

sau : 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1 Mục đích. 

- Triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td) theo  

Quyết định số 1596/QĐ-BYT ngày 10/06/2024 của Bộ y tế 

2.Yêu Cầu  

-Đạt tỷ lệ trên 90% đối tượng thuộc diện tiêm chủng được tiêm bổ sung 01 mũi 

Vắc xin (Td) 

        - Tổ chức thực hiện tiêm chủng theo đúng các quy định tại nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ ; Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm 

chủng  

II. QUY MÔ VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG  

1. Qui mô triển khai 

   Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều (Td) 

trên toàn xã . 

    2, Đối tượng. 

   Tất cả trẻ 7 tuổi ( tính đến ngày tổ chức tiêm chủng ) tại trường học và cộng 

đồng ở  vùng nguy cơ cao sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin (Td). Ngoại trừ những trẻ đã 

tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn Ván, Bạch hầu trong vòng 1 tháng trước khi triển 

khai tiêm chủng hoặc trẻ đã được tiêm vắc xin (Td) trong chiến dịch những năm trước 

đây. 

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  

  1.Thời gian. 

-Tổ chức tiêm vào ngày 15/01/2025 

- Tổ chức tiêm vét vào ngày 20/01/2025 tại trạm y tế 
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2. Địa Điểm tiêm : 

- Địa điểm tiêm: 

+ Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho trẻ em đang học tại trường. 

+ Triển khai tại trạm y tế: Tiêm chủng cho trẻ tại cộng đồng  và thực hiện tiêm 

vét  

  3.  Hình thức triển khai  

- Tổ chức triển khai dưới hình thức cuốn chiếu, các ngày tiêm được bố trí riêng, 

không cùng thời gian với ngày tiêm chủng thường xuyên  

- Tổng số trẻ cần tiêm : 89 

-  Xây dựng kế hoạch đảm bảo trang thiết bị, vắc xin, vật tư tiêm chủng  

  - Thống kê báo cáo kết quả: trong thời gia tổ chức tiêm thực hiện báo cáo nhanh 

hàng ngày , tổng hợp báo cáo bằng văn bản ngay sau khi kết thúc chiến dịch về BCĐ 

và Trung Tâm Y tế Cẩm Thủy . 

       III CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo 

- Trạm y tế tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm bổ 

sung uốn ván- bạch hầu (Td), hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Công tác tuyên truyền  

 - Tăng cường công tác truyền thông về đối tượng, mục đích, ý nghĩa, tầm quan 

trọng, mục tiêu của chiến dịch, tác dụng lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh 

Uốn ván – Bạch hầu của vắc xin Td và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng và 

cách xử trí ...nhằm nâng cáo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Td  

   - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền : Tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như hệ thống loa truyền thanh xã, tuyên truyền tại buổi tiêm chủng, 

lồng ghép các buổi họp buổi nói chuyện của các đoàn thể. Nội dung tuyên truyền cần 

đơn giản, dễ hiểu để mọi người dân dễ tiếp thu và thực hiện . 

     - Trường tiểu học phối hợp với trạm y tế truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ 

huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều 

(Td) gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh .Hoặc nhà trường thông báo trên hệ thống 

Eđu của trường 

   - Thông tin kịp thời,chính xác tình hình triển khai chiến dịch : Đối tượng tiêm, 

hình thức, thời gian tiêm và địa điểm tổ chức tiêm chủng. 

3. Công tác tập huấn, triển khai chiến dịch . 

    Rà soát, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về đảm bảo an toàn tiêm chủng, công 

tác phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ theo thông tư 51/2017/TT- BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế : công tác khám sàng lọc và chỉ định tiêm chủng theo Quyết 

định số 2470/ QĐ – BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc trước 

tiêm chủng đối với trẻ em. 

 Đảm bảo tất cả các cán bộ tham ra tiêm chủng được tập huấn và thực hiện đúng 

các quy định về tiêm chủng. 

    4. Công tác điều tra, lập danh sách đối tượng 

  - Thời gian điều tra: Hoàn thành điều tra đối tượng trước khi triển khai tiêm 

chủng tổi thiểu trước 01 tuần . 

        - Đầu mối thực hiện : Trạm Y tế 
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        - Đơn vị phối hợp : Trường tiểu học, cộng tác viên dân số, trưởng thôn trên địa 

bàn   

        - Nội dung thực hiện :  
  + Điều tra trong trường học : Trạm Y tế xã phổi hợp trao đổi với ban giám hiệu 

nhà trường lập danh sách theo lớp đối với trẻ trong trường học, đề nghị nhà trường bố 

trí giáo viên cán bộ thống kê đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp học . 

 + Điều tra tại cộng đồng : trạm y tế xã phối hợp với trưởng thôn và chính quyền 

địa phương rà soát nhóm trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng ( trẻ đủ 7 tuổi tính đến 

ngày dự kiến triển khai tiêm chủng)  đang có mặt tại địa phương : danh sách bao gồm 

cả đối tượng vãng lai. 

  + Gửi giấy mời: trên danh sách đối tượng và kế hoạch tiêm chủng, ban chỉ đạo 

xã thông qua nhà trường và giáo viên gửi giấy mời đến phụ huynh các đối tượng (đối 

với trẻ tiêm tại trường học ) và thông qua cộng tác viên dân số gửi giấy mời đến đối 

tượng tại cộng đồng. Giấy mời cần ghi cụ thể ngày tiêm, giờ tiêm, địa điểm, những lưu 

ý trươc, trong sau tiêm chủng vắc xin Td. thời gian từ 01 ngày trước ngày tiêm chủng , 

cần lưu ý không gửi giấy mời quá sớm phụ huynh có thể quên hoặc thất lạc . 

 5. Công tác tiếp nhận và bảo quản , Cấp Phát Vắc xin vật tư tiêm chủng 

  - Công tác tiếp nhận và bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêu tiêm chủng phải  thực 

hiện theo đúng quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày  01 /7/2016 của chính phủ và các 

quy định của bộ y tế về tiêm chủng. 

 - Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêm chủng cần thiết ở tất cả điểm tiêm chủng ( 

phích vắc xin, nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử, hộp chống sốc, bình Oxy, bông, cồn, panh, 

khay men, hộp an toàn ...)  thực hiện bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin theo đúng quy 

định về tiêm chủng . 

 - Thời gian . Trạm y tế nhận vắc xin trước một ngày tiêm chủng . 

  6. Tổ chức buổi tiêm chủng . 

  - Tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm chủng: điểm tiêm tại trường học cho đối tượng học sinh, 

điểm tiêm tại trạm y tế cho đối tượng cồng đồng . 

 - Trạm y tế căn cứ đối tượng tiêm chủng để dự kiến số buổi tiêm chủng cho phù hợp, đảm 

bảo không quá 100 đối tượng / bàn tiêm / buôi tiêm, có đủ nhân lực khám sàng lọc.  

  - Kết thúc buổi tiêm chủng cần chủ động ra soát theo danh sách các đối tượng hoãn tiêm 

theo giấy mời và có biện pháp tuyên truyền, vận động để gia đình đưa trẻ đến tiêm. 

 -  Có phương án  đảm bảo an toàn tiêm chủng bao gồm  

 + Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại điểm tiêm chủng, sẵn sàng xử trí kịp thời và hiệu quả 

các phản ứng xảy ra sau tiêm chủng . 

   + Đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi sau tiêm chủng tối thiểu 30 

phút tại điểm tiêm chủng và được hướng dẫn tự theo dõi tại nhà sau tiêm chủng ít nhất 24- 48h. 

 + Sau mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát danh sách đối tượng đến tiêm, trường hợp đối tượng 

chưa đến tiêm chủng theo giấy mời, cần có biện pháp tuyên truyền, vận động để phụ huynh đưa 

trẻ đến tiêm chủng. 

 7 . Công tác kiểm tra , giám sát và thống kê báo cáo : 

- Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch có kế hoạch kiểm tra , giám sát công tác chuẩn bị và  

triển khai chiến dịch  

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định . 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày và tổng hợp báo cáo kết quả ngay 
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sau khi chiến dịch kết thúc . 

 IV:TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo 

- Ban chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra các nội dung sau. 

 Kiểm tra công tác chuẩn bị: Kiểm tra giám sát các hoạt động của Trạm Y tế; Công 

tác truyền thông; Công tác xây dựng kế hoạch; Điều kiện phòng tiêm. 

 Kiểm tra điều tra đối tượng: Phương pháp điều tra, lập danh sách, tổng hợp và báo 

cáo đối tượng; Danh sách điều tra tại thôn  

 Kiểm tra những ngày tiêm chủng: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc thực hiện các quy 

trình tiêm chủng, quy định về an toàn tiêm chủng, bảo quản vắc xin, vật tư, xử trí các 

phản ứng sau tiêm và công tác thống kê báo cáo. 

2.Trạm y tế 

Là đấu mối phối hợp với nhà trường và các ban nghành liên quan để tổ chức 

thực hiện.Tổ chức tập huấn hướng dẫn lại về chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ trạm y tế 

điều tra, lập danh sách đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tổ chức tiêm chủng, đảm 

bảo an toàn tiêm chủng, phòng và xử trí phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, 

thống kê báo cáo: 

 Thực hiện tiếp nhận vận chuyển, bảo quản phân bổ và sử dụng vác xin, vật tư 

đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định 

  Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai chiến dịch cho Trung 

tâm y tế Cẩm Thuỷ và UBND xã 

3.Trường tiểu học. 

Phối hợp chặt chẻ với Trạm y tế trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai  

thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván- Bạch hầu giảm liều(Td) lập danh 

sách trẻ 07 tuổi theo từng lớp, bố trí địa điểm tiêm chủng, nhân lực hỗ trợ để triển khai 

tiêm chủng tại trường học. 

 Phối hợp với trạm y tế đển thông báo cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ về loại 

vắc xin trẻ được tiêm, địa điểm tiêm chủng,thời gian tiêm và hướng dẫn theo dõi các 

phản ứng phụ sau tiêm chủng, đồng thời tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch 

tiêm vắc xin Uốn ván- Bạch Hầu giảm liều (Td) cho cán bộ, giáo viên, người phục vụ, 

cha mẹ hoặc người giám hộ, học sinh tham ra chiến dịch. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 -Đảm bảo vắc xin triển khai tiêm chủng theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị 

định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 

UBND xã bố trí kinh phí theo các quy định tư nguồng ngân sách nhà nước 

          Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch 

Hầu giảm liều(Td) trên địa ban xã Cẩm Tân. Đề nghị các đoàn thể ban nghành có liên 

quan nghiêm túc tực hiện./. 
Nơi nhân: 

-TTĐU (B/c) 

-TTUB (T/h) 

-Trạm y tế,  

-Trường Tiểu học ( T/h) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hoàng Thị Hợp 
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ngày 04/03/2020 về việc tiêm bổ sung văc xin Viêm Não Nhật Bản B cho đối tượng từ 

36 – 60 tháng tuổi năm 2020.  

Ban chỉ đạo tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Viêm Não Nhật Bản B cho đối tượng từ 36 – 

60 tháng tuổi xã  Cẩm Tân xây dựng kế hoạch như sau  

2 MỤC TIÊU: 

1 Mục tiêu chung 

  Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Viêm Não Nhật Bản trong cộng đồng nhằm chủ 

động phòng ngừa dịch bệnh , giảm tỷ lệ tử vong do bệnh Viêm Não Nhật Bản tại các 

vùng có nguy cơ cao  

2 . Mục tiêu cụ thể  

 -Đạt tỷ lệ trên 90% trẻ được tiêm 3 mũi vắc xin  Viêm Não Nhật Bản trên quy mô xã  

 Tổ chức thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại nghị định số 104/2016 /NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của chính phủ ; Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng  

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG  

  1,phạm vi triển khai, 

  Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Viêm Não Nhật Bản B. trên toàn xã . 

   2, Đối tượng . 

 Trẻ từ 36 – 60 tháng tuổi ( trẻ sinh từ ngày 30/4/2015 đến 01/04/2017 ) chưa được 

tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng bệnh viêm não nhật bản B 

  THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  

1. Thời gian. 

 Tổ chức tiêm vào ngày 18/04/2020 
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 Xây dựng kế hoạch đảm bảo trang thiết bị , vắc xin , vật tư tiêm chủng  

     2 .Hình thức triển khai  

  Tổ chức tiêm chủng cùng với ngày tiêm chủng hàng tháng trong tháng 4 / 2020  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

 1. Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch: 

-Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /04  /2020 của UBND xã về việc thành lập Ban chỉ đạo 

. 

Về việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin Viêm Não Nhật Bản .trên toàn xã 

 * Ban chỉ đạo TCMR xã gồm các thành viên: 

Lãnh đạo UBND xã                                                  Trưởng ban 

Trưởng trạm y tế xã                                                   Phó ban thường  trực 

Hiệu trưởng Mầm Non                                                Phó ban  

        Kế toán ngân sách xã                                                Thành viên  

        Bí thư Đoàn xã                                                          Thành viên  

Chủ tịch  phụ nữ  xã                                                  Thành viên 

Cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình                    Thành viên 

Trưởng công an xã                                                     Thành viên 

2. Công tác tuyên truyền  

+ Nội dung truyền thông: 

 - Tăng cường công tác truyền thông về đối tượng , mục đích , ý nghĩa , tầm quan 

trọng , , mục tiêu của chiến dịch , tác dụng lợi ích , tính an toàn và hiệu quả phòng 

bệnh Viêm Não Nhật Bản và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng và cách xử 

trí ...nhằm nâng cáo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Viêm Não Nhật Bản 

  - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền : Tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như hệ thống loa truyền thanh xã , tuyên truyền tại buổi tiêm chủng , lồng 

ghép các buổi họp buổi nói chuyện của các đoàn thể . 

    - Trường Mầm Non  phối hợp với trạm y tế truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ 

huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Viêm Não Nhật Bản  . 

   +   Thời gian tuyên truyền:  

Từ ngày 15 /04/2020 đến khi kết thúc chiến dịch. 

     +. Hình thức tuyên truyền: 

  -Sử dụng các hệ thống loa truyền thanh sẵn có tại xã và tại các thôn cán bộ phụ 

trách văn hoá có trách nhiệm thông tin tới các đối tượng trong diện được tiêm chủng và 

các bậc cha mẹ.  Truyền thông trực tiếp khi cán bộ đi điều tra đối tượng và phát giấy 

mời       

Phổ biến cho gia đình biết tất cả các đối tượng tiêm chủng buổi sáng đều phải được ăn 

sáng trước khi tiêm 
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-Cán bộ y tế xã  thực hiện truyền thông trực tiếp tại điểm tiêm, sử dụng loa đài, video, 

loa cầm tay, sử dụng tài liệu hỏi đáp về chiến dịch tiêm vắc xin Viêm Não Nhật Bản  

Tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho các đối tượng tại buổi tiêm chủng 

    3 Điều tra quản lý đối tượng 

 * Đối tượng trong diện điều tra: Toàn bộ từ 36 – 60 tháng tuổi   (sinh từ 

30/04/2015 đến 01/04/2017 ) hiện đang cư trú trên địa bàn toàn xã Cẩm Tân tính tới 

ngày kết thúc điều tra đối tượng.  

* Thời gian điều tra:  

 + Cán bộ trạm y tế  ,trường mầm non  chịu trách nhiệm điều tra tránh bỏ sót đối tượng 

, và lập danh sách đối tượng tiêm bổ sung vắc xin Viêm Não Nhật Bản theo mẫu quy 

định của chương trình tiêm chủng mở rộng  

* Phương thức điều tra:  

- Đối tượng là từ 36 – 60 tháng tuổi trên  toàn xã , lập danh sách trong trường học 

, đối tượng cộng đồng được điều tra qua các tổ chức đoàn thể trên hệ thống phần mềm 

tiêm chủng quốc gia … theo phương pháp điều tra hộ gia đình nhà liền nhà, tránh bỏ 

sót hoặc trùng lặp đối tượng. Cần lưu ý các trẻ ở , vùng giáp ranh, , các Cơ quan đơn vị 

đóng trên địa bàn… 

 - Các nhóm đối tượng trên được tổng hợp đối chiếu với danh sách trẻ ở các thôn 

tránh bỏ sót, trùng lặp  

  * Giám sát điều tra: Ban chỉ đạo các xã, có kế hoạch giám sát việc điều tra đối 

tượng tại các thôn trên địa bàn. Đảm bảo tất cả các thôn  được giám sát ít nhất 01 lần 

trong quá trình điều tra đối tượng.  

4. Công tác tiếp nhận và bảo quản , Cấp Phát Vắc xin vật tư tiêm chủng 

Công tác tiếp nhận và bảo quản , cấp phát vắc xin và vật tư tiêu tiêm chủng phải  thực hiện theo 

đúng quy định tạ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày  01 /7/2016 của chính phủ và các quy định 

của bộ y tế về tiêm chủng. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị , vật tư tiêm chủng cần thiết ở tất cả điểm tiêm chủng ( phích vắc 

xin , nhiệt kế , hộp chống sốc , bình Oxy , bông , cồn , panh , khay men , hộp an toàn ...)  thực 

hiện bảo quản , vận chuyển và sử dụng vắc xin theo đúng quy định về tiêm chủng . 

 5. Tổ chức buổi tiêm chủng . 

  - Thực hiện buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại nghị định 104/2016/ NĐ-Cpngayf 

01/7/2016 của chính phủ và các quy định của bộ y tế về tiêm chủng  

 -  Có phương án  đảm bảo an toàn tiêm chủng bao gồm  

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tạ điểm tiêm chủng , sẵn sàng xử trí kịp thời và hiệu quả các 

phản ứng xảy ra sau tiêm chủng . 

 + Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy thành lập các tổ cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm 

chủng . 

+ Đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi sau tiêm chủng tối thiểu 30 phút 

tại điểm tiêm chủng và được hướng dẫn tự theo dõi tại nhà sau tiêm chủng ít nhất 24- 48h 
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- Sau mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát danh sách đối tượng đến tiêm , trường hợp đối tượng 

chưa tiêm trong buổi tiêm chủng theo giấy mời , cần có biện pháp tuyên truyền , vận động để 

phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng . 

- Thời gian : Dự kiến  trùng với thời gian tiêm chủng thường xuyên tháng 4 năm 2020  

7 . Công tác kiểm tra , giám sát và thống kê báo cáo : 

- Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch có kế hoạch kiểm tra , giám sát công tác chuẩn bị và  

triển khai chiến dịch  

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định . 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày và toongr hợp báo cáo kết quả ngay 

Sau khi chiến dịch kết thúc . 

IV.  THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ NHIỆM VỤ CỤ 

THỂ  

 1. Phương thức tổ chức chiến dịch:  Chiến dịch được tổ chức theo hình thức 

cuốn chiếu 

 1.1. Bố trí nhân lực và các điểm tiêm chủng: 

 Bố trí điểm tiêm chủng: 

+   Cố định 01 điểm  tiêm  :  

-  01 điểm tiêm tại trạm y tế  

 Bố trí nhân lực: 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Viêm Não Nhật Bản là một chiến dịch có quy mô 

rộng lớn đối tượng tiêm chủng nhiều. Vì vậy, cần phải có sự huy động tối đa về nhân 

lực, vật lực, tài lực ở mỗi điểm tiêm. 

Nhân lực huy động thêm từ Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã , chưa tổ chức 

tiêm tăng cường cho đơn vị , mỗi điểm tiêm chủng phải bố trí đủ người theo qui định , 

trong đó: 

 - Tối thiểu mỗi bàn tiêm phải có 03 cán bộ y tế (ít nhất có 01 cán bộ là bác sĩ thực 

hiện khám phân loại, tư vấn và chỉ định tiêm chủng. 

 1.2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng:  

 -Trạm Y tế xã,  phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thuốc, hóa chất 

cấp cứu, trang thiết bị, phương tiện cho đội cấp cứu lưu động sẵn sàng cơ động hỗ trợ 

các điểm tiêm chủng khi có lệnh điều động của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

 Tất cả các điểm tiêm chủng đều phải được tổ chức bởi các cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng theo quy định. 

 Quá trình tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế về tổ 

chức buổi tiêm chủng, bảo quản vắc xin, khám phân loại, chỉ định tiêm chủng, theo dõi 

sức khỏe sau tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng. 
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 Hủy bơm kim tiêm vỏ lọ vắc xin, rác thải và vật tư tiêu hao: Toàn bộ bơm kim 

tiêm, vỏ lọ vắc xin phải được được thu gom đựng trong các hộp an toàn, bảo quản và 

xử trí đúng quy định bằng phương pháp đốt hoặc chôn. Các loại rác thải và vật tư tiêu 

hao khác cũng phải thu gom và xử trí theo quy định đảm bảo an toàn và vệ sinh. 

 2  : Nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo   

     2.1 - Ban chỉ đạo : 

Ban chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra các nội dung sau. 

 Kiểm tra công tác chuẩn bị: Kiểm tra giám sát các hoạt động của Trạm Y tế ; 

Công tác truyền thông; Công tác xây dựng kế hoạch; Điều kiện phòng tiêm. 

 Kiểm tra điều tra đối tượng: Phương pháp điều tra, lập danh sách, tổng hợp và báo 

cáo đối tượng; Danh sách điều tra tại thôn  

 Kiểm tra những ngày tiêm chủng: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc thực hiện các quy 

trình tiêm chủng, quy định về an toàn tiêm chủng, bảo quản vắc xin, vật tư, xử trí các 

phản ứng sau tiêm và công tác thống kê báo cáo. 

3. Báo cáo tiến độ và báo cáo chiến dịch 

Trạm Y tế tiếp nhận và xử lý thông tin về tiến độ chiến dịch tiêm vắc xin Viêm Não 

Nhật Bản  gửi về Trung tâm Y tế huyện  

Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về Trung tâm Y tế huyện (thường trực Ban điều 

hành chiến dịch) để làm căn cứ cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng. Trong thời gian  

xã tổ chức chiến dịch phải thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tuần (gửi bằng 

thư điện tử, trường hợp đột xuất có thể báo cáo qua điện thoại đảm bảo tính kịp thời 

của thông tin)./. 

4.  kinh phí tổ chức chiến dịch  

-Kinh phí của chương trình : in ấn tài liệu ,in ấn giấy mời ,in ấn giấy xác nhận tiêm 

chủng ,vật tư tiêu hao ,vắc xin,vận chuyển và bảo quản vắc xin 

-Địa phương hỗ trợ kinh phí : tổ chức chiến dịch   

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo CT TCMR huyện (B/C);  

- Trạm Y tế xã (Th/h); 

- Trường TT,  xã, (Th/h);  

- Lưu VPUBNDX  

  

 

 

 

 

TM BAN CHỈ ĐẠO  
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 -Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella 

cho trẻ từ 01-14 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng; 

 -Căn cứ Kế hoạch số 1803/KHLN-SGDDT-SYT ngày 02/10/2013 của Giám đốc 

Sở giáo dục đào tạo và Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc phối hợp liên ngành thực 

hiện công tác Y tế trong trường học giai đoạn 2013-2015; 

 -Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 05/9/2014 của Ban chỉ đạo chương trình 

tiêm chủng mở rộng huyện Cẩm Thủy về việc tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - 

Rubella cho trẻ từ 01-14 tuổi. 

       Căn cứ kế hoạch số 155/KHLN-TTYT-PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014  của 

liên nghành y tế -giáo dục huyện Cẩm thủy về việc tổ chức chiến dịch tiêm vaccin sởi 

–Rubenla năm 2014  

-Căn cứ quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của chủ tịch UBND 

xã Cẩm Tân  về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch tiêm sởi –rubenla cho 

tre em từ 1-14 tuổi trên địa bàn xã năm 2014  

Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch tiêm sởi –rubenla xã Cẩm Tân xây dựng kế hoạch như 

sau  

 I. MỤC TIÊU: 

Mục tiêu loại trừ bệnh Sởi vào năm 2017, đồng thời phòng chống và giảm thiểu 

gánh nặng của bệnh Sởi, bệnh Rubella, hội chứng Rubella bẩm sinh, giảm tỷ lệ mắc 

cũng như các biến chứng nguy hiểm của bệnh Sởi và bệnh Rubella. Thực hiện sự chỉ 

đạo của Sở Y tế, UBND huyện, Ban chỉ đạo chương trình TCMR huyện. Ban điều 

hành chiến dịch xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella 

cho trẻ 01 – 14 tuổi năm 2014 - 2015 với các nội dung cụ thể sau: 

   1. Đạt trên 97% số trẻ 01 – 14 tuổi trên địa bàn xã được tiêm vắc xin Sởi - 

Rubella trong chiến dịch. 

 2. Đảm bảo đầy đủ 100% lượng vắc xin được cung ứng theo kế hoạch.  

3. Đảm bảo chất lượng tiêm chủng và các yêu cầu về tiêm chủng an toàn. 
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 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ CHUẨN BỊ CHIẾN DỊCH 

 1. Thành lập Ban chỉ đạo và Ban điều hành chiến dịch: 

-Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Chủ tịch UBND xã về việc thành lập 

Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm Sơi - Rubella cho tẻ từ 01 – 14 tuổi, xã Cẩm Tân. 

 

  Ban chỉ đạo TCMR xã gồm các thành viên: 

Lãnh đạo UBND xã                                                  Trưởng ban 

Trưởng trạm y tế xã                                                   Phó ban trực 

Hiệu Trưởng  trường THCS Cẩm Tân       Thành viên 

Hiệu Trưởng  trường THTH Cẩm Tân       Thành viên 

        Hiệu Trưởng  trường MN Cẩm Tân       Thành viên 

        Kế toán ngân sách xã                                                Thành viên  

        Bí thư Đoàn xã                                                          Thành viên  

Chủ tịch  phụ nữ  xã                                                  Thành viên 

Cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình                    Thành viên 

Trưởng công an xã                                                     Thành viên 

    2 Điều tra quản lý đối tượng: 

 * Đối tượng trong diện điều tra: Toàn bộ các trẻ từ 01 đến 14 tuổi (sinh từ 

01/01/2000 đến 31/8/2013) hiện đang cư trú trên địa bàn toàn xã Cẩm Tân tính tới 

ngày kết thúc điều tra đối tượng.  

* Thời gian điều tra:  

 + Y tá thôn ,Trường Mầm Non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở chịu trách 

nhiệm điều tra tránh bỏ sót đối tượng , và lập danh sách đối tượng đăng ký tiêm vắc 

xin Sởi - Rubella theo mẫu quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng. 

            * Thời gian phúc tra đối tượng:  

 Từ ngày 11/11/2014 đến ngày 13/11/2014, Trạm Y tế xã , phối hợp với , các nhà 

trường , y tế thôn tổ chức điều tra tổng hợp  , báo cáo kết quả vế TTYT Huyện Cẩm 

Thủy ngay sau khi kết thúc  đợt  điều tra. 
 

 * Phương thức điều tra:  

 - Đối tượng là học sinh đang đi học: Được điều tra tại các nhà trường mầm non, 

tiểu học, THCS,  do hiệu trưởng các trường đóng trên địa bàn phối hợp với Trạm Y tế 

xã, thị trấn điều tra lập danh sách. Cần chú ý trẻ ở các trường mầm non, các khu lẻ của 

nhà trường  

 - Đối tượng là trẻ chưa ra lớp, bỏ học hoặc nghỉ học, kể cả đối tượng vãng lai sẽ 

được điều tra qua trưởng thôn, y tế thôn bản, cán bộ dân số, các tổ chức đoàn thể… 



 
 

12 

theo phương pháp điều tra hộ gia đình nhà liền nhà, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối 

tượng. Cần lưu ý các trẻ ở , vùng giáp ranh, , các Cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn… 

 - Các nhóm đối tượng trên được tổng hợp đối chiếu với danh sách trẻ ở các thôn 

tránh bỏ sót, trùng lặp  

  * Giám sát điều tra: Ban chỉ đạo các xã, có kế hoạch giám sát việc điều tra đối 

tượng tại các thôn bản trên địa bàn. Đảm bảo tất cả các thôn bản được giám sát ít nhất 01 

lần trong quá trình điều tra đối tượng.sau khi điều tra ta tổng hợp được đối như sau 

 III.  THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ NHIỆM VỤ 

CỤ THỂ  

 1. Phương thức tổ chức chiến dịch:  Chiến dịch được tổ chức theo hình thức 

cuốn chiếu 

 1.2. Bố trí nhân lực và các điểm tiêm chủng: 

 Bố trí điểm tiêm chủng: 

+   Chia làm 04  điêm tiêm  :  

- 01 điểm cố định tại trạm y tế xã  (  1 bàn khám phân loại ,01 bàn tiêm : tiêm cho 

các đối tượng chưa và không đi học trong độ tuổi )  

- 01 điểm tiêm tại trường mầm non (02 bàn khám phân loại ,02 bàn tiêm )     

- 01 điểm tại Trường THCS Cẩm Tân ( Gôm 2 bàn khám sàng lọc và 2 bàn tiêm ) 

     -    01điểm  tại Trường TH Cẩm Tân ( Gồm 2 bàn  khám sàng lọc và 2 bàn tiên  ) 

 - Tại nhà trường đảm bảo đủ điều kiện 01 phòng tiêm lớn  cho chiến dịch, có đầy 

đủ bàn, ghế, 01giường nằm/01phòng, nước uống, đường ngọt 02 kg (sử dụng phòng 

giao ban ) và 02 phòng khám sàng lọc tách biệt  

   

 Bố trí nhân lực: 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Sởi – Rubella là một chiến dịch có quy mô rộng lớn 

đối tượng tiêm chủng nhiều. Vì vậy, cần phải có sự huy động tối đa về nhân lực, vật 

lực, tài lực ở mỗi điểm tiêm. 

Nhân lực huy động thêm từ Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã , thị trấn chưa tổ 

chức tiêm tăng cường cho đơn vị , mỗi điểm tiêm chủng phải bố trí đủ người theo qui 

định , trong đó: 

 - Tối thiểu mỗi bàn tiêm phải có 03 cán bộ y tế (ít nhất có 01 cán bộ là bác sĩ thực 

hiện khám phân loại, tư vấn và chỉ định tiêm chủng) đã được tập huấn, cấp giấy chứng 

nhận quy định về an toàn tiêm chủng còn giá trị trong thời hạn 03 năm. 

 - Ban Giám hiệu nhà trường bố trí giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh mình phụ 

trách đến điểm tiêm,  mỗi điểm tiêm bố trí thêm 02 - 04 người để ghi chép, sắp xếp, 

động viên, tuyên truyền, gọi hoặc đưa trẻ đến tiêm chủng. 
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 1.3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng:  

 -Trạm Y tế xã, thị trấn phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thuốc, hóa 

chất cấp cứu, trang thiết bị, phương tiện cho đội cấp cứu lưu động sẵn sàng cơ động hỗ 

trợ các điểm tiêm chủng khi có lệnh điều động của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

 Tất cả các điểm tiêm chủng đều phải được tổ chức bởi các cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng theo quy định. 

 Quá trình tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế về tổ 

chức buổi tiêm chủng, bảo quản vắc xin, khám phân loại, chỉ định tiêm chủng, theo dõi 

sức khỏe sau tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng. 

 Hủy bơm kim tiêm vỏ lọ vắc xin, rác thải và vật tư tiêu hao: Toàn bộ bơm kim 

tiêm, vỏ lọ vắc xin phải được được thu gom đựng trong các hộp an toàn, bảo quản và 

xử trí đúng quy định bằng phương pháp đốt hoặc chôn. Các loại rác thải và vật tư tiêu 

hao khác cũng phải thu gom và xử trí theo quy định đảm bảo an toàn và vệ sinh. 

 1.4. Tổ chức tiêm vét: 

 Kết thúc mỗi ngày tiêm chủng, Trạm Y tế và nhà trường tổ chức rà soát, kiểm tra 

danh sách các trẻ được tiêm chủng trong ngày theo kế hoạch, tổng hợp các trẻ chưa 

được tiêm chủng để tổ chức tiêm vét cho các trẻ này trong các ngày tiêm chủng tiếp 

theo. Đối với trẻ ở cộng đồng phải trì hoãn tiêm cần được thông báo tiêm vét theo kế 

hoạch. 

1.5.Thời gian và địa điểm  

  + Trường Mầm Non và điểm cố định trạm y tế   

                      -Ngày 20/11/2014 :  chuẩn bị điểm tiêm  

                      -Ngày 21/11/2014 :  tổ chức tiêm  

        + Trường Tiểu học : 

- Ngày 24/11/2014 : chuẩn bị  điểm tiêm  

- Ngày 25 /11/2014 : Tổ chức tiêm  

 + Trường Trung học  

- Ngày 26/11/2014 : Kiểm tra công tác chuẩn bị điểm tiêm  

- Ngày 27/11/2014 : Tổ chức tiêm  

 2  : Nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo   

     2.1 - Ban chỉ đạo : 

Ban chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra các nội dung sau. 

 Kiểm tra công tác chuẩn bị: Kiểm tra giám sát các hoạt động của Trạm Y tế và 

nhà trường; Công tác truyền thông; Công tác xây dựng kế hoạch; Điều kiện phòng 

tiêm. 

 Kiểm tra điều tra đối tượng: Phương pháp điều tra, lập danh sách, tổng hợp và báo 

cáo đối tượng; Danh sách điều tra tại thôn bản trường học… 
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 Kiểm tra những ngày tiêm chủng: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc thực hiện các quy 

trình tiêm chủng, quy định về an toàn tiêm chủng, bảo quản vắc xin, vật tư, xử trí các 

phản ứng sau tiêm và công tác thống kê báo cáo. 

  2.2 -Tại các điểm trường :  

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức ghi cấp giấy mời theo danh sách  từng lớp và 

cấp phát giấy mời cho học sinh đem về đem về thông báo với phụ huynh trước ngày tiêm 

một ngày ,làm bangzon chiến dịch treo tại mỗi cổng trường ,cắm cờ hồng kỳ trước và trong 

ngày tổ chức tiêm , bố trí 03 phòng  sạch sẻ và xắp xếp theo sơ đồ của cán bộ y tế xã  ,điều 

hành từng lớp một tham gia tiêm tuần tự ,đảm bảo công tác trật tự và an ninh tại trường 

,chuẩn bị mỗi điểm trường 01 bình nước đường ,01 giường cấp cứu  

Giấy mời được phát sau khi điều tra, lập danh sách đối tượng và chỉ phát giấy mời 

trước ngày tiêm chủng 1 - 2 ngày. Không phát quá sớm vì phụ huynh và đối tượng có 

thể quên (Do TTYT huyện in). 

  -  Giao cho nhà trường chịu trách nhiệm viết giấy mời và thông báo đến tận gia đình 

về lợi ích của việc tiêm vắc xin Sởi - Rubella. Hướng dẩn gia đình đọc các thông tin và 

ghi các thông tin của trẻ vào mặt sau giấy mời ,giấy mời phải được thu lại từng lớp và 

do cô giáo quản lý trước giờ tiêm   

-Trường Mầm non: Nhà trường thông báo cho phụ huynh đưa trẻ đến điểm trường để 

tiêm và trẻ nghỉ học sau khi tiêm.phân lịch chia đôi số học sinh sáng chiều  

- 2.3 Trạm y tế : hướng dẩn nhà trường xắp xếp bàn làm việc theo qui định của nghành ,bố 

trí nhân lực chuyên môn theo qui định của nghành để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong ngày tổ chức tiêm ,đảm bảo cung ứng vaccin vật tư tiêu hao ,đảm bảo các qui trình 

chuyên môn theo qui định ,tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo các cấp đúng thời gian qui 

định  

- 2.4  Ban công an xã : Đảm bảo trật tự an ninh tại các điểm tiêm  

- 2.5  Văn hóa – đài truyền thanh : phát tin bài truyền thông  và làm băng zon chiến dịch 

tiêm sởi –rubenla 

   + Nội dung truyền thông: 

 - Truyền thông về bệnh Sởi, bệnh Rubella và các biến chứng của bệnh, các biện 

pháp phòng bệnh và tác dụng của việc tiêm vắc xin  phòng Sởi và Rubella. 

 - Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi – Rubella. 

 - Mục đích, ý nghĩa của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella. 

 - Thời gian, địa điểm tổ chức tiêm chủng. 

 - Đối tượng thuộc diện tiêm chủng. 

 - Thông tin về vắc xin Sởi – Rubella. 

 - Tính an toàn của vắc xin và các phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra. 

 - Các chống chỉ định hoặc hoãn tiêm vắc xin Sởi – Rubella. 
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    +   Thời gian tuyên truyền:  

Từ ngày 11 /111/2014 đến khi kết thúc chiến dịch. 

     +. Hình thức tuyên truyền: 

  -Sử dụng các hệ thống loa truyền thanh sẵn có tại xã và tại các thôn/bản, cán bộ 

phụ trách văn hoá có trách nhiệm thông tin tới các đối tượng trong diện được tiêm 

chủng và các bậc cha mẹ. Treo băng zon, khẩu hiệu tại các khu tập trung đông người, 

giao thông công cộng. Truyền thông trực tiếp khi cán bộ đi điều tra đối tượng và phát 

giấy mời       

Phổ biến cho gia đình biết tất cả các đối tượng tiêm chủng buổi sáng đều phải được ăn 

sáng trước khi tiêm 

-Cán bộ y tế xã và y tế thôn bản thực hiện truyền thông trực tiếp tại điểm tiêm, sử 

dụng loa đài, video, loa cầm tay, sử dụng tài liệu hỏi đáp về chiến dịch tiêm vắc xin 

Sởi – Rubella. Tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho các đối tượng tại buổi tiêm chủng. 

3: các ban ngành khác truyền thông đến hội viên ,thành viên của mình về  chiến dịch   

1.6. Báo cáo tiến độ và báo cáo chiến dịch 

Trạm Y tế tiếp nhận và xử lý thông tin về tiến độ chiến dịch tiêm Sởi – Rubella gửi về 

Trung tâm Y tế huyện  

 Điện thoại: 0378.682.236 hoặc 0378.979.129 

 Email: khoadichttytcamthuy@gmail.com  

 Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về Trung tâm Y tế huyện (thường trực Ban 

điều hành chiến dịch) để làm căn cứ cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng. Trong thời 

gian  xã tổ chức chiến dịch phải thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tuần (gửi 

bằng thư điện tử, trường hợp đột xuất có thể báo cáo qua điện thoại đảm bảo tính kịp 

thời của thông tin)./. 

1.7 kinh phí tổ chức chiến dịch  

-Kinh phí của chương trình : in ấn tài liệu ,in ấn giấy mời ,in ấn giấy xác nhận tiêm 

chủng ,vật tư tiêu hao ,vaccin ,vận chuyển và bảo quản vaccin 

-Địa phương hỗ trợ kinh phí : tổ chức chiến dịch   

 

 

 

  

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 

 

 
 

 

                 PHẠM DUY NGHĨA  

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo CT TCMR huyện (B/C);  

- Trạm Y tế xã (Th/h); 

- Trường MN, TH, THCS xã, (Th/h);  

- Lưu VPUBNDX  

mailto:khoadichttytcamthuy@gmail.com
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UBND XÃ CẨM TÂN 

BAN CHỈ ĐẠO TC-TCMR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:    /KH-BCĐ 

 

Cẩm Tân,  ngày 02 tháng 1 năm 2020 

 
  

KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – Bạch hầu  

                              Giảm liều ( Td ) trên địa bàn xã Cẩm Tân  2019 

 

   

 -Căn cứ kế hoạch số 233 /KH-UBND ngày 15/11/2019 của Chủ Tịch Ủy Ban 

nhân dân tỉnh thanh hóa về việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều 

(Td ) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ; Kế hoạch số 3534 /KH-SYT ngày 11 

/12/2019 của Giám đốc sở y tế Thanh Hóa Về việc tiêm bổ sung vắc  xin Uốn ván – 

Bạch hầu giảm liều ( Td) trên địa bàn thanh hóa năm 2019  

- Căn Cứ kế hoạch số 144 /KH-UBN huyện Cẩm Thủy ngày 25/12/2019  Về Việc tiêm 

bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều ( Td) trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 

2019 

- Căn cứ kế hoạch số 371/KHLN-TTYT-GD&ĐT ngày 31/12/2019 của TTYTcaamr 

thủy –phòng GD&ĐT huyện cẩm thủy Về Việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu giảm liều ( Td) trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2019 

Ban chỉ đạo tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều (Td ) Cẩm 

Tân xây dựng kế hoạch như sau  

3 MỤC TIÊU: 

1 Mục tiêu chung 

  Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Uốn Ván , Bạch hầu trong cộng đồng nhằm chủ 

động phòng ngừa dịch bệnh , giảm tỷ lệ tử vong do bệnh uốn ván , Bạch hầu tại các 

vùng có nguy cơ cao  

2 . Mục tiêu cụ thể  

 -Đạt tỷ lệ trên 90% trẻ học lớp 2 trong trường học và trẻ 7 tuổi ở cộng đồng trên quy 

mô xã , được tiêm bổ xung 01 mũi vắc xin  Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều (Td ). 

 Tổ chức thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại nghị định số 104/2016 /NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của chính phủ ; Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng  

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG  

  1,phạm vi triển khai, 

  Triển khai tiêm bổ sung vắc xin  Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều (Td ).trên toàn xã . 

   2, Đối tượng . 

  Tất cả trẻ học lớp 2 trong trường học ( kể cả trẻ 7 tuổi học lớp 1 và trẻ > 7 tuổi học 

lớp 2 ) và trẻ 7 tuổi ở cộng đồng ( sinh từ 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 ) tại vùng 

nguy cơ cao sẽ được tiêm 1 mũi vắc xin Td không kể tiền sử  được tiêm chủng vắc xin 
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Uốn Ván , Bạch hầu trước đó . Ngoại trừ trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn 

Van , Bạch hầu trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung . 

 Dự kiến có 121 đối tượng tiêm bổ sung Td  

1 THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  

2. Thời gian. 

 Tổ chức tiêm vào ngày 07-08/01/2020 

 Xây dựng kế hoạch đảm bảo trang thiết bị , vắc xin , vật tư tiêm chủng  

     2 .Hình thức triển khai  

  Tiêm theo hình thức cuốn chiếu , các ngày tiêm được bố trí riêng , không cùng thời 

gian với ngày tiêm chủng thường xuyên  

  Địa điểm tiêm . 

 + Triển khai tại trường học : Tiêm chủng cho trẻ học lớp 2 đi học ( kể cả trẻ 7 tuổi học 

lớp 1 và trẻ  > 7 tuổi học lớp 2 )  

 + Triển khai tại trạm y tế : Tiêm chủng cho những trẻ không đi học ( trẻ tại cộng đồng 

) và thực hiện tiêm vét  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

 1. Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch: 

-Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /01  /2020 của UBND xã về việc thành lập Ban chỉ đạo 

. 

Về việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin  Uốn Ván – Bạch hầu giảm liều (Td ).trên toàn 

xã 

 * Ban chỉ đạo TCMR xã gồm các thành viên: 

Lãnh đạo UBND xã                                                  Trưởng ban 

Trưởng trạm y tế xã                                                   Phó ban thường  trực 

Hiệu trưởng trường tiểu học                                      Phó ban  

        Kế toán ngân sách xã                                                Thành viên  

        Bí thư Đoàn xã                                                          Thành viên  

Chủ tịch  phụ nữ  xã                                                  Thành viên 

Cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình                    Thành viên 

Trưởng công an xã                                                     Thành viên 

2. Công tác tuyên truyền  

+ Nội dung truyền thông: 

 - Tăng cường công tác truyền thông về đối tượng , mục đích , ý nghĩa , tầm quan 

trọng , , mục tiêu của chiến dịch , tác dụng lợi ích , tính an toàn và hiệu quả phòng 

bệnh Uốn ván – Bạch hầu của vắc xin Td và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm 

chủng và cách xử trí ...nhằm nâng cáo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Td  
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  - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền : Tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như hệ thống loa truyền thanh xã , tuyên truyền tại buổi tiêm chủng , lồng 

ghép các buổi họp buổi nói chuyện của các đoàn thể . 

    - Trường tiểu học phối hợp với trạm y tế truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ 

huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều 

(Td) gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh . 

   +   Thời gian tuyên truyền:  

Từ ngày 2 /01/2020 đến khi kết thúc chiến dịch. 

     +. Hình thức tuyên truyền: 

  -Sử dụng các hệ thống loa truyền thanh sẵn có tại xã và tại các thôn cán bộ phụ 

trách văn hoá có trách nhiệm thông tin tới các đối tượng trong diện được tiêm chủng và 

các bậc cha mẹ. Treo băng zon, khẩu hiệu tại các khu tập trung đông người, giao thông 

công cộng. Truyền thông trực tiếp khi cán bộ đi điều tra đối tượng và phát giấy mời       

Phổ biến cho gia đình biết tất cả các đối tượng tiêm chủng buổi sáng đều phải được ăn 

sáng trước khi tiêm 

-Cán bộ y tế xã  thực hiện truyền thông trực tiếp tại điểm tiêm, sử dụng loa đài, video, 

loa cầm tay, sử dụng tài liệu hỏi đáp về chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu ( 

Td). Tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho các đối tượng tại buổi tiêm chủng 

    3 Điều tra quản lý đối tượng 

 * Đối tượng trong diện điều tra: Toàn bộ các trẻ 7 tuổi  (sinh từ 01/01/2012 đến 

31/12/2012 ) hiện đang cư trú trên địa bàn toàn xã Cẩm Tân tính tới ngày kết thúc điều 

tra đối tượng.  

* Thời gian điều tra:  

 + Y tá thôn ,trường tiểu học  chịu trách nhiệm điều tra tránh bỏ sót đối tượng , và lập 

danh sách đối tượng tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều ( Td) theo 

mẫu quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng  

* Phương thức điều tra:  

- Đối tượng là trẻ 7 trên toàn xã , lập danh sách trong trường học , đối tượng cộng 

đồng được điều tra qua  y tế thôn các tổ chức đoàn thể… theo phương pháp điều tra hộ 

gia đình nhà liền nhà, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng. Cần lưu ý các trẻ ở , vùng 

giáp ranh, , các Cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn… 

 - Các nhóm đối tượng trên được tổng hợp đối chiếu với danh sách trẻ ở các thôn 

tránh bỏ sót, trùng lặp  

  * Giám sát điều tra: Ban chỉ đạo các xã, có kế hoạch giám sát việc điều tra đối 

tượng tại các thôn trên địa bàn. Đảm bảo tất cả các thôn bản được giám sát ít nhất 01 lần 

trong quá trình điều tra đối tượng.  

4. Công tác tiếp nhận và bảo quản , Cấp Phát Vắc xin vật tư tiêm chủng 
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Công tác tiếp nhận và bảo quản , cấp phát vắc xin và vật tư tiêu tiêm chủng phải  thực hiện theo 

đúng quy định tạ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày  01 /7/2016 của chính phủ và các quy định 

của bộ y tế về tiêm chủng. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị , vật tư tiêm chủng cần thiết ở tất cả điểm tiêm chủng ( phích vắc 

xin , nhiệt kế , hộp chống sốc , bình Oxy , bông , cồn , panh , khay men , hộp an toàn ...)  thực 

hiện bảo quản , vận chuyển và sử dụng vắc xin theo đúng quy định về tiêm chủng . 

 5. Tổ chức buổi tiêm chủng . 

  - Thực hiện buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại nghị định 104/2016/ NĐ-Cpngayf 

01/7/2016 của chính phủ và các quy định của bộ y tế về tiêm chủng  

 -  Có phương án  đảm bảo an toàn tiêm chủng bao gồm  

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tạ điểm tiêm chủng , sẵn sàng xử trí kịp thời và hiệu quả các 

phản ứng xảy ra sau tiêm chủng . 

 + Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy thành lập các tổ cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm 

chủng . 

+ Đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi sau tiêm chủng tối thiểu 30 phút 

tại điểm tiêm chủng và được hướng dẫn tự theo dõi tại nhà sau tiêm chủng ít nhất 24- 48h 

- Sau mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát danh sách đối tượng đến tiêm , trường hợp đối tượng 

chưa tiêm trong buổi tiêm chủng theo giấy mời , cần có biện pháp tuyên truyền , vận động để 

phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng . 

- Thời gian : Dự kiến : Đợt I từ 06 – 08/01/2020 đợt II từ 13 – 15 / 01/2020( lưu ý : thời  

 gian tổ chức chiến dịch không trùng với thời gian tiêm chủng thường xuyên ) 

7 . Công tác kiểm tra , giám sát và thống kê báo cáo : 

- Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch có kế hoạch kiểm tra , giám sát công tác chuẩn bị và  

triển khai chiến dịch  

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định . 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày và toongr hợp báo cáo kết quả ngay 

Sau khi chiến dịch kết thúc . 

IV.  THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ NHIỆM VỤ CỤ 

THỂ  

 1. Phương thức tổ chức chiến dịch:  Chiến dịch được tổ chức theo hình thức 

cuốn chiếu 

 1.1. Bố trí nhân lực và các điểm tiêm chủng: 

 Bố trí điểm tiêm chủng: 

+   Cố định 01 điêm tiêm  :  

- 01 điểm cố định tại trường học và 01 điểm tiêm tại trạm y tế  

 Bố trí nhân lực: 
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Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Uốn ván – Bạc hầu (Td) là một chiến dịch có quy 

mô rộng lớn đối tượng tiêm chủng nhiều. Vì vậy, cần phải có sự huy động tối đa về 

nhân lực, vật lực, tài lực ở mỗi điểm tiêm. 

Nhân lực huy động thêm từ Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã , chưa tổ chức 

tiêm tăng cường cho đơn vị , mỗi điểm tiêm chủng phải bố trí đủ người theo qui định , 

trong đó: 

 - Tối thiểu mỗi bàn tiêm phải có 03 cán bộ y tế (ít nhất có 01 cán bộ là bác sĩ thực 

hiện khám phân loại, tư vấn và chỉ định tiêm chủng) đã được tập huấn, cấp giấy chứng 

nhận quy định về an toàn tiêm chủng còn giá trị trong thời hạn 03 năm. 

 1.2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng:  

 -Trạm Y tế xã, thị trấn phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thuốc, hóa 

chất cấp cứu, trang thiết bị, phương tiện cho đội cấp cứu lưu động sẵn sàng cơ động hỗ 

trợ các điểm tiêm chủng khi có lệnh điều động của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

 Tất cả các điểm tiêm chủng đều phải được tổ chức bởi các cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng theo quy định. 

 Quá trình tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế về tổ 

chức buổi tiêm chủng, bảo quản vắc xin, khám phân loại, chỉ định tiêm chủng, theo dõi 

sức khỏe sau tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng. 

 Hủy bơm kim tiêm vỏ lọ vắc xin, rác thải và vật tư tiêu hao: Toàn bộ bơm kim 

tiêm, vỏ lọ vắc xin phải được được thu gom đựng trong các hộp an toàn, bảo quản và 

xử trí đúng quy định bằng phương pháp đốt hoặc chôn. Các loại rác thải và vật tư tiêu 

hao khác cũng phải thu gom và xử trí theo quy định đảm bảo an toàn và vệ sinh. 

 2  : Nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo   

     2.1 - Ban chỉ đạo : 

Ban chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra các nội dung sau. 

 Kiểm tra công tác chuẩn bị: Kiểm tra giám sát các hoạt động của Trạm Y tế ; 

Công tác truyền thông; Công tác xây dựng kế hoạch; Điều kiện phòng tiêm. 

 Kiểm tra điều tra đối tượng: Phương pháp điều tra, lập danh sách, tổng hợp và báo 

cáo đối tượng; Danh sách điều tra tại thôn  

 Kiểm tra những ngày tiêm chủng: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc thực hiện các quy 

trình tiêm chủng, quy định về an toàn tiêm chủng, bảo quản vắc xin, vật tư, xử trí các 

phản ứng sau tiêm và công tác thống kê báo cáo. 

  Giấy mời được phát sau khi điều tra, lập danh sách đối tượng và chỉ phát giấy mời 

trước ngày tiêm chủng 1 - 2 ngày. Không phát quá sớm vì phụ huynh và đối tượng có 

thể quên (Do Trạm y tế  in). 
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3. Báo cáo tiến độ và báo cáo chiến dịch 

Trạm Y tế tiếp nhận và xử lý thông tin về tiến độ chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván – 

Bạch hầu ( Td) gửi về Trung tâm Y tế huyện  

Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về Trung tâm Y tế huyện (thường trực Ban điều 

hành chiến dịch) để làm căn cứ cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng. Trong thời gian  

xã tổ chức chiến dịch phải thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tuần (gửi bằng 

thư điện tử, trường hợp đột xuất có thể báo cáo qua điện thoại đảm bảo tính kịp thời 

của thông tin)./. 

4.  kinh phí tổ chức chiến dịch  

-Kinh phí của chương trình : in ấn tài liệu ,in ấn giấy mời ,in ấn giấy xác nhận tiêm 

chủng ,vật tư tiêu hao ,vắc xin,vận chuyển và bảo quản vắc xin 

-Địa phương hỗ trợ kinh phí : tổ chức chiến dịch   

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo CT TCMR huyện (B/C);  

- Trạm Y tế xã (Th/h); 

- Trường TT,  xã, (Th/h);  

- Lưu VPUBNDX  
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